
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-
261008-
180079 

Dương Văn Chúc 18/06/1973 001073034795 06/09/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 12, Khu phố Long 
Đức 3, phường Tam 

Phước, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11118 Cấp mới

2
 H19.12-
261009-
180003 

Bùi Phi Trường 07/09/1983 051083015599 07/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Khu Phố Tân Bình 1, 
phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11119 Cấp mới

3
 H19.12-
261010-
180014 

Bùi Thị Thúy 05/12/1974 037174004549 24/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

360/Q2, Tổ 28, Khu 
Phố 3, phường Long 

Hưng, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của:  (9) cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc (trừ: vắc xin, sinh 

phẩm,cơ sở bán buôn dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền); (15) Nhà thuốc; (16) 
Quầy thuốc; (17) Tủ thuốc trạm 

y tế xã.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11120 Cấp mới

4
 H19.12-
261012-
180065 

Đinh Thị Lan 08/10/1984 040184020011 02/01/2025 Bộ Công an
Tổ 17, Khu Phố 3A, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của:  (9) cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc (trừ: vắc xin, sinh 

phẩm,cơ sở bán buôn dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền); (15) Nhà thuốc; (16) 
Quầy thuốc; (17) Tủ thuốc trạm 

y tế xã.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11121 Cấp mới

5
 H19.12-
261012-
180004

 Lê Thị Vương Hoàng 09/02/1996 075196014861 31/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, Ấp Trảng Táo, xã 
Xuân Thành, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11122 Cấp mới

6
 H19.12-
261012-
180025 

Khúc Thị Huế 30/11/1980 034180011136 19/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Đội 3, ấp Cây Điệp, xã 
Đồng Tâm, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11123 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 65/2026
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

7
 H19.12-
261013-
180076 

Nguyễn Thị Mỹ 
Huyền

29/11/1997 082197005780 29/06/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, Ấp Tây, xã Kim 
Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11124 Cấp mới

8
 H19.12-
261014-
180069 

Phạm Thị Hồng Đào 02/01/1980 075180017080 27/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, khu Phước 
Thuận, phường Long 

Thành, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11125 Cấp mới

9
 H19.12-
261011-
180003 

Nguyễn Ánh 11/08/1984 066084006895 27/08/2024 Bộ Công an

Lô K30, Khu Dân Cư 
Long Hưng, phường 

Long Hưng, thành phố 
Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11126 Cấp mới

10
 H19.12-
261011-
180004 

Ngô Thị Thơm 07/01/1999 075199008263 05/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, Ấp Thọ Lâm 1, 
phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11127 Cấp mới

11
 H19.12-
261011-
180008 

Ngô Thanh Trúc 01/01/1995 075195002563 23/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

28/32, Khu phố 8, 
phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11128 Cấp mới

12
 H19.12-
261015-
180015 

Huỳnh Thu Thảo 10/06/2003 052303012615 13/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

xóm Trung Tâm, thôn 
Trung Chánh, xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11129 Cấp mới

13
 H19.12-
261009-
180071 

Nguyễn Thị Hiền 
Trang

21/12/1999 070199010802 08/01/2025 Bộ Công an
thôn Hưng Phước, xã 
Bù Đăng, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11130 Cấp mới

14
 H19.12-
261009-
180063 

Hoàng Thị Thu Ngọc 10/02/2003 045303008424 17/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

thôn Gia Độ, xã Triệu 
Bình, tỉnh Quảng Trị.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11131 Cấp mới

15
 H19.12-
261013-
180033 

Võ Hoàng Sơn 25/09/2000 075200010997 04/07/2025 Bộ Công an

Tổ 4, khu phố Cáp 
Rang, phường Bình 

Lộc, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11132 Cấp mới

16
  H19.12-
261013-
180073

Vũ Linh 04/08/2000 075200001773 30/07/2025 Bộ Công an

52 Đặng Nguyên, Khu 
phố 3, phường Long 

Bình, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của:  (9) cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc (trừ: cơ sở bán buôn dược 
liệu); (15) Nhà thuốc; (16) Quầy 

thuốc; (17) Tủ thuốc trạm y tế 
xã.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11133 Cấp mới
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

17
 H19.12-
261013-
180032 

Phạm Thị Nga 05/05/1995 066195016619 06/02/2026 Bộ Công an

Căn Hộ B. 05. 01, Tầng 
5 Nhà Ở Xã Hội A6-

A7, Đường Nguyễn Ái 
Quốc,

khu phố Bình Thiền, 
phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11134 Cấp mới

18
 H19.12-
261010-
180019 

Đào Thị Phiến 22/11/1983 001183052220 07/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 16, Bến Sắn, 
phường Nhơn Trạch, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11135 Cấp mới

19
 H19.12-
261012-
180039 

Nguyễn Lê Thị Hoàng 
Ty

25/08/1995 049195009205 25/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số Nhà 37Q, Đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tổ 31, Khu Phố Gia 
Ray 3,

phường Xuân Lộc, 
thành phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11136 Cấp mới

20
 H19.12-
261012-
180051 

Bùi Hoài An 12/06/2000 075300015911 12/05/2025 Bộ Công an
ấp Đoàn Kết, xã Xuân 
Hòa, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11137 Cấp mới

21
 H19.12-
261013-
180065 

Phạm Châu Khai Tâm 26/09/2001 075201009969 05/08/2026 Bộ Công an

Tổ 20, khu phố Kim 
Sơn, phường Long 

Thành, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở chuyên bán lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

ngày 21  
tháng 10 
năm 2026

11138 Cấp mới

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)

Tổng: 21 CCHND
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